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KẾ HOẠCH 

Tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho  

đàn vật nuôi trong năm 2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng 

vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. Xét nội dung tham mưu của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành 

phố1, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng vắc 

xin cho đàn vật năm 2025 trên địa bàn thành phố như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các Kế hoạch phòng chống dịch bệnh 

động vật theo giai đoạn, hằng năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND thành 

phố ban hành. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi nhằm 

hạn chế dịch bệnh phát sinh, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, các cơ quan, đơn 

vị liên quan trong công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm.  

 2. Yêu cầu 

 - Việc triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp đồng bộ giữa 

các cơ quan chuyên môn từ thành phố đến cơ sở và cả hệ thống chính trị; huy 

động người chăn nuôi tích cực tham gia phối hợp với chính quyền cơ sở triển 

khai tiêm phòng. 

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, vật tư để triển khai tiêm phòng đạt 

hiệu quả.  

 II. NỘI DUNG:  

 1. Tuyên truyền để người chăn nuôi biết, hiểu về việc phòng bệnh 

bằng vắc xin, lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin. Trách nhiệm của người 

chăn nuôi về việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi và phối hợp với chính quyền 

địa phương cấp xã tổ chức tiêm phòng: 

 Tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người chăn nuôi biết, hiểu về việc 

phòng bệnh bằng vắc xin, lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin; trách nhiệm của 

                                                 
1 Báo cáo số 20/BC-TTDVNN ngày 17 tháng 02 năm 2025. 
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người chăn nuôi về việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi và phối hợp với chính 

quyền địa phương cấp xã tổ chức tiêm phòng, kê khai hoạt động chăn nuôi với 

chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật… thông qua các buổi 

họp thôn, làng, tổ dân phố, trên các phương tiện truyền thông như đài phát thanh 

thanh - truyền hình, hệ thống loa phát thanh xã, mạng xã hội... 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố.  

 2. Thực hiện việc thống kê tổng đàn vật nuôi tại địa phương 

- Triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Thông tư 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn2 và Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn3, chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10 tháng 01 năm 20254. 

- Trên cơ sở kết quả thống kê tổng đàn vật nuôi, UBND các xã, phường 

xác định số lượng vật nuôi được chăn nuôi tại hộ gia đình, số lượng vật nuôi 

được chăn thả trên nương rẫy, trên rừng làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo tỷ lệ tiêm 

phòng theo quy định. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành 

phố.  

3. Rà soát dụng cụ, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng cho đàn vật 

nuôi và tập huấn chuyên môn cho nhân viên thú y về công tác triển khai 

tiêm phòng vắc xin tại cấp xã 

- Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát dụng cụ, vật tư phục vụ công tác 

tiêm phòng vắc xin như: xi lanh, kim tiêm, panh, thùng bảo ôn, tủ lạnh bảo quản 

vắc xin, kịp thời có phương án sửa chữa, bổ sung trang bị dụng cụ, vật tư để phục 

vụ công tác tiêm phòng hiệu quả. 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với Ủy ban nhân 

dân xã, phường tổ chức tập huấn chuyên môn cho nhân viên thú y về công tác 

triển khai tiêm phòng vắc xin (cách thức sử dụng vắc xin, kỹ thuật bảo quản vắc 

xin, kỹ thuật tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi) khi có yêu cầu. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
                                                 

2 Về hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động 

chăn nuôi. 
4 Về triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 

năm 2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
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+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố.  

4. Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin  

 - Trên cơ sở Thông báo triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn 

vật nuôi của UBND thành phố, UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch cụ 

thể để triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại địa phương, đảm bảo 

thời gian, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin theo quy định, xác định rõ phương pháp tổ 

chức triển khai tiêm phòng vắc xin (tiêm theo cụm, tiêm cuốn chiếu), phân công 

nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận của xã, phường trong việc 

triển khai tiêm phòng vắc xin đảm bảo hiệu quả. 

 - Phối hợp, đề nghị các lực lượng của các tổ chức đoàn thể cấp xã như: 

Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… tham gia tuyên truyền để người 

chăn nuôi hiểu rõ lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin, chính sách hỗ trợ tiêm 

phòng vắc xin và tham gia thực hiện; vận động người chăn nuôi kê khai số 

lượng vật nuôi hiện có, làm róng giá cố định, tập trung gia súc, cầm cột, cố định 

gia súc để tiêm phòng, ghi chép kết quả tiêm phòng….  

- Thực hiện tiêm phòng vắc xin do nhân viên thú y cấp xã thực hiện; 

 - Đối với gia súc đang mang thai, gia súc nhỏ phải cố định kỹ trước khi 

tiêm phòng và thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng. Tránh làm gia súc hoảng sợ, vận 

động mạnh dẫn đến sảy thai hoặc chấn thương.  

+ Thời gian thực hiện: Theo Thông báo tiêm phòng. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố. 

5. Công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai tiêm phòng 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường phân công các bộ phận liên quan phối 

hợp với phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố và các đơn vị 

có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng 

vắc xin theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn thú y, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng, đúng đối tượng và sử dụng 

có hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát nguồn vắc xin được cấp. Từ kết quả kiểm 

tra, Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời khen thưởng, động viên các tổ 

chức, cá nhân có cách làm hay, mang lại hiệu quả; phê bình, chấn chỉnh các tổ 

chức, cá nhân chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện, 

thực hiện không hiệu quả công tác tiêm phòng. 

- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Cử lãnh đạo, 

công chức chuyên môn của đơn vị phối hợp với Ủy ban nhân dân các các xã, 

phường triển khai công tác tiêm phòng vắc xin trên địa bàn thành phố; kiểm tra, 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức, triển khai hiệu quả công tác tiêm 

phòng vắc xin.  

+ Thời gian thực hiện: Trong thời gian tổ chức tiêm phòng.  
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+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố.  

6. Kinh phí thực hiện 

6.1. Kinh phí cấp thành phố:  

- Chi trả tiền công tiêm phòng đối với các trường hợp sau: 

+ Đối tượng hộ chăn nuôi là người ĐBDTTS: Tiêm phòng bệnh Lở mồm 

long móng type O, A và Viêm da nổi cục đối với trâu, bò; Bệnh Tụ huyết trùng 

trâu, bò; Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng type O đối với lợn.  

 + Đối tượng hộ chăn nuôi là người Kinh: Tiêm phòng bệnh Lở mồm long 

móng type O, A và Viêm da nổi cục đối với trâu, bò; Tiêm phòng bệnh Lở mồm 

long móng type O đối với lợn. 

- Hỗ trợ tiền công Khử trùng tiêu độc định kỳ; tiền mua vắc xin và các chi 

phí khác (nếu có phát sinh). 

6.2. Kinh phí cấp xã: Bố trí đầy đủ kinh phí phục vụ cho công tác tổ 

chức triển khai tiêm phòng tại cơ sở: mua vật tư, dụng cụ tiêm phòng, bảo quản 

vắc xin; hỗ trợ tiền công tiêm phòng vắc xin khi tổ chức tiêm phòng theo cụm; 

kinh phí kiểm tra, giám sát. 

6.3. Chi phí người chăn nuôi: Chi trả tiền mua vắc xin, tiền công tiêm 

phòng, các chi phí khác nếu có (ngoài nguồn đã được nhà nước hỗ trợ): 

+ Đối tượng hộ chăn nuôi là người ĐBDTTS: Tiêm phòng bệnh Tam liên 

(Dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng) cho lợn; Tiêm phòng bệnh Cúm gia 

cầm; Dại chó, mèo. 

  + Đối tượng hộ chăn nuôi là người Kinh: Tiêm phòng bệnh Tụ huyết 

trùng trâu, bò; Tiêm phòng bệnh Tam liên (Dịch tả, phó thương hàn, tụ huyết 

trùng) cho lợn; Tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm; Dại chó, mèo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

 - Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai hiệu quả công tác tiêm 

phòng vắc xin cho đàn vật nuôi năm 2025, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, 

gắn với trách nhiệm của bộ phận chủ trì, phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả 

công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong 

quá trình tiêm phòng; đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong 

công tác tổ chức, triển khai, thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố về kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại địa phương. 

 - Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập 

huấn, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trách nhiệm của chủ vật 

nuôi trong việc phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và những lợi ích mang 
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lại từ việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, giúp nâng cao nhận thức của 

người chăn nuôi trong việc phòng chống dịch bệnh nói chung và công tác tiêm 

phòng vắc xin nói riêng. 

 - Tổ chức, triển khai tiêm phòng vắc xin trong thời gian tới cho đàn gia 

súc, gia cầm phải đảm bảo theo đúng Kế hoạch của UBND thành phố và phân 

công cán bộ hỗ trợ để thú y thực hiện tiêm phòng đảm bảo tiến độ. Kiểm tra 

thực tế kết quả tiêm phòng vắc xin trước khi ký xác nhận kết quả tiêm phòng và 

chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để hồ sơ quyết toán không đúng 

thực tế gây thất thoát vắc xin. 

- Tổ chức thống kê, rà soát số lượng tổng đàn gia súc - gia cầm hiện có tại 

địa phương định kỳ 6 tháng, 01 năm để làm cơ sở đăng ký số lượng vắc xin tiêm 

phòng phù hợp; nộp vỏ chai lọ vắc xin và gửi báo cáo kết quả tiêm phòng (về 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố) sau khi kết thúc mỗi đợt tiêm phòng 

theo quy định. 

 2. Phòng Kinh tế thành phố 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung 

theo Kế hoạch đã ban hành. 

- Phân công lãnh đạo đơn vị, công chức phụ trách địa bàn các xã, phường 

phối hợp triển khai tiêm phòng, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các địa 

phương tiêm phòng đạt hiệu quả. 

3. Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố 

- Tổ chức nhận và cấp phát vắc xin cho UBND các xã, phường đảm bảo 

số lượng và chất lượng. 

- Phân công lãnh đạo đơn vị, viên chức phụ trách địa bàn các xã, phường 

phối hợp triển khai tiêm phòng; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

hướng dẫn, giám sát các địa phương tiêm phòng đạt hiệu quả. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tiêm phòng về 

UBND thành phố, tổ chức tiêu hủy số lọ vỏ chai hóa chất đã sử dụng sau mỗi 

đợt tiêm phòng, đồng thời tham mưu đề xuất phương án triển khai tiêm phòng 

hiệu quả cho các năm tiếp theo. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông thành phố: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho 

đàn vật nuôi năm 2025 trên địa bàn thành phố. Chủ động cập nhật thông tin tình 

hình dịch bệnh gia súc - gia cầm, thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của việc 

tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi, sự nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống các 

bệnh truyền nhiễm cho đàn vật nuôi để người dân biết chủ động phòng, tránh. 

5. Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố và các Tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố: 
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Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân 

dân thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh cho gia súc - gia cầm, tiêm phòng 

văc xin cho đàn vật nuôi, nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân và 

Ngân sách nhà nước. 

UBND thành phố báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội TP; 

- Đ/c Chủ tịch; các Đ/c PCT UBND TP; 

- Các đơn vị, phòng ban: Kinh tế, Văn hóa – Thông 

tin, Trung tâm VH- TT- DL&TT thành phố;  

Trung tâm Dịch vụ NN TP; 

- Đảng ủy các xã, phường (p/h); 

- Đ/c CVP, Đ/c PCVP phụ trách; 

- Lưu:VT, KTN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Anh Hùng 
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